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VTL TÊN SÁCH  / PHÂN LOẠI SL 

               OII2 

TV                            TK 

    S2017.0001-0010 

        Hồ Chí Minh: biên niên tiểu sử (10 tập) . - Xuất bản lần 

thứ 3, có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia. - 24cm  
10 

                                         

               OII2  

TV                            TK 

           S2017 -0011 

        Hồi ký Lý Quang Diệu: Từ thế giới thứ ba vươn lên thứ 

nhất / Lý Quang Diệu ; Saigonbook dịch . - H. : Thế giới ; Công 

ty Sách Alpha, 2017 . - 839tr., 11tr. ảnh : ảnh ; 24cm 

01 

                                              

                OII2 

TV                            TK 

           S2017 - 0012 

    An ninh văn hóa ở Việt Nam - Những vấn đề lý luận và 

thực tiễn / Nguyễn Duy Bắc, Vũ Thị Phương Hậu (ch.b.), 

Nguyễn Việt Anh... . - H. : Chính trị Quốc gia, 2017 . - 363tr. : 

biểu đồ, bảng ; 24cm  

01 

                OII2 

TV                            TK 

           S2017 - 0013 

       Từ điển tổ chức và công tác tổ chức / Lê Quang Thưởng . 

- H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 1379tr. ; 27cm. 

01 

                OII2 

TV                            TK 

         S2017 - 0014 

       Các dân tộc ở Việt Nam (tập 3) / Vương Xuân Tình 

(ch.b.), Bùi Xuân Đính, Tạ Thị Tâm.... - H. : Chính trị Quốc gia, 

2017 .- 1440tr., 42tr. ảnh màu ; 24cm 

01 

                 OII2 

 TV                             TK 

            S2017 -0015 

        Đối thoại về sức khỏe và cuộc sống đạo đức và giáo dục: Tên 

gốc (Dialogue on health and moral life and education) / Daisaku, René 

Simard, Guy Bourgeault ; Trần Quang Tuệ (dịch) . - H. :  Chính trị 

Quốc gia, 2016 . - 331tr. ; 24cm. 

01 

               LII2 

TV                          LSĐ 

          S2017 -0016 

        Lịch sử quân giải phóng miền Nam Việt Nam trên chiến 

trường B2 (1961 - 1976) / B.s. : Hồ Sơn Đài, Hồ Sơn Điệp… . - H. : 

Chính trị Quốc gia, 2016. - 374tr. : bảng ; 24cm. 

01 

                 OII2 

 TV                           TK 

            S2017 -0017 

        Lựa chọn cuộc sống đối thoại cho thế kỷ XXI : Arnold 

Toynbee, Daisaku Ikeda ; Trần Quang Tuệ (dịch) . - H. :  Chính trị 

Quốc gia, 2016 . - 584tr. ; 24cm. 

01 

                   OII2 

  TV                           TK 

              S2017 -0018 

         Bức tranh thế giới đương đại : Sách chuyên khảo / Ch.b.: Vũ 

Văn Hiền, Bùi Đình Bôn . - H. : Chính trị Quốc gia, 2017 . - 339tr. : 

bảng ; 24cm. 

      Thư mục: tr. 329-334 

01 

                   OII2 

  TV                          TK 

            S2017 -0019 

       Đường đến thành công: Tiên phong là sức mạnh : Sách 

tham khảo / Lương Bảo Hoa ; Dịch: Hằng Nga, Thuý Lan, 

Minh Châu . - H. : Chính trị Quốc gia, 2017 . - 535tr. ; 24cm. 

      Tên sách tiếng Trung:  

01 

                LII2 

 TV                                LSĐ 

           S2017 -0020 

         Lê Duẩn - Một tư duy sáng tạo lớn, nhà lãnh đạo kiệt 

xuất của cách mạng Việt Nam / Trần Đại Quang, Võ Chí 

Công, Lê Đức Anh.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2017 . - 551tr. ; 

24cm.  

01 



                   LII2 

TV                              LSĐ 

            S2017 -0021 

         Cộng đồng các dân tộc Việt Nam - 70 năm xây dựng và 

phát triển / B.s.: Giàng Seo Phử, Đỗ Văn Chiến, Trịnh Quang 

Cảnh . - H. : Chính trị Quốc gia, 2017 . - 384tr., 10tr. ảnh ; 

24cm 

01 

                   LII2 

 TV                             LSĐ 

            S2017 -0022 

          Nam Bộ với toàn quốc kháng chiến / Trần Văn Giàu, 

Trần Bạch Đằng, Trần Trọng Tân... ; B.s., s.t.: Lê Hồng Điệp... . 

- H. : Chính trị Quốc gia, 2016 . - 390tr. ; 24cm. 

01 

                   LII2 

TV                             LSĐ 

             S2017 -0023 

         Văn hóa quân sự Việt Nam - Văn hóa giữ nước / Dương 

Xuân Đống . - H. : Chính trị Quốc gia, 2017 . - 1020tr. ; 24cm 

01 

                  OII2 

 TV                            TK 

             S2017.0024 

           Nghiên cứu chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong 

thời đại Hồ Chí Minh : Sách chuyên khảo / Tô Huy Rứa, 

Hoàng Chí Bảo (ch.b.), Phùng Hữu Phú.... - H. : Chính trị Quốc 

gia, 2017. - 763tr. ; 24cm  

01 

                  LII2 

TV                             LSĐ                  

             S2017 -0025 

 

        Toàn quốc kháng chiến - Ý chí bảo vệ độc lập, tự do và 

bài học lịch sử (19 - 12 - 1946 đến 19 - 12 - 2016) / Trần Đại 

Quang, Ngô Xuân Lịch, Lê Đức Hạnh… . - H. : Chính trị Quốc 

gia, 2016. - 831tr. ; 27cm. 

01 

                  LII2 

TV                             LSĐ 

            S2017 -0026 

        Những bài viết của Bác Hồ trên báo Nhân dân / B.s.: Vũ 

Kim, Huy Thắng, Hồng Sâm... - T.2: 1955-1959 . - H. : Chính 

trị Quốc gia, 2016 . - 1416tr. ; 24cm. 

01 

                  OII2 

TV                             TK 

             S2017 -0027 

 

         Vấn đề triết học trong tác phẩm của C. Mác - Ph. 

Ăngghen - V.I. Lênin: Sách tham khảo / Đinh Ngọc Thạch, 

Doãn Chính, Vũ Văn Giầu… ; Chủ biên: Doãn Chính… . - H. : 

Chính trị Quốc gia, 2016 . - 624tr. ; 24cm. 

01 

                  LII2 

TV                              LSĐ 

             S2017 -0028 

         Vùng đất Nam Bộ quá trình hình thành và phát triển / 

Phan Huy Lê (ch.b.) . - H. : Chính trị Quốc gia, 2016 . - 24cm. 

        T.1.- H. : Chính trị Quốc gia, 2016.- 758tr. 

01 

                  LII2 

TV                              LSĐ 

            S2017 -0029 

         Vùng đất Nam Bộ quá trình hình thành và phát triển / 

Phan Huy Lê (ch.b.) . - H. : Chính trị Quốc gia, 2016 . - 24cm. 

T.2.- H. : Chính trị Quốc gia, 2016.- 742tr. 

01 

                  LII2 

TV                              LSĐ 

            S2017 -0030 

         Những bài viết của Bác Hồ trên báo Nhân dân / B.s.: 

Vũ Kim, Huy Thắng, Hồng Sâm... - T.2: 1955-1959 . - H. : 

Chính trị Quốc gia, 2016 . - 1416tr. ; 24cm 

01 

                 OII2 

TV                             TK 

            S2017 -0031 

        Tấm lòng với đất nước / Nguyễn Thị Bình . -  H. : Chính 

trị Quốc gia, 2017 . - 615tr., 18tr. ảnh màu ; 24cm 
01 

                 OII2 

TV                             TK 

            S2017 -0032 

         Đồng chí Trường Chinh - Nhà lãnh đạo kiệt xuất của 

Đảng, người con ưu tú của quê hương Nam Định / Nguyễn 

Xuân Thắng, Đoàn Hồng Phong, Tạ Ngọc Tấn... . - H. : Chính 

trị Quốc gia, 2017 . -599tr. ; 24cm. 

01 

                  KII2  

TV                              KTCT 

             S2017.0033 

 

         Chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội những rào cản cần 

tháo gỡ ở các tỉnh miền núi phía Bắc hiện nay: Sách chuyên 

khảo / Lê Quốc Lý (ch.b.), Hà Văn Tuấn, Tạ Văn Nam... . - H. : 

Lý luận Chính trị, 2016 . - 358tr. : bảng ; 21cm 

03 



                  OII2 

TV                              TK 

              S2017.0034 

 

          Đảm bảo quyền con người trong điều kiện đẩy mạnh 

hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay / Đoàn Minh Huấn, 

Nguyễn Đức Thuỳ, Trịnh Đức Thảo... ; Ch.b.: Nguyễn Tất 

Giáp... . - H. : Lý luận Chính trị, 2017 . - 639tr. ; 21cm 

02 

                  XII2 

TV                              XDĐ 

              S2017.0035 

          Xây dựng cơ chế thực hiện dân chủ trong nội bộ Đảng 

Cộng sản Việt Nam - Cơ sở lý luận, thực tiễn / Dương Trung 

Ý (ch.b.), Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Văn Hùng.... - H. : Lý 

luận Chính trị, 2016. - 311tr. ; 21cm 

01 

                  OII2 

TV                               TK 

              S2017.0036 

 

          Hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường của mô hình 

“cánh đồng mẫu lớn” ở đồng bằng sông Cửu Long / Nguyễn 

Quốc Dũng (ch.b.), Võ Thị Kim Thu, Trần Hoàng Hiểu... . - H. : 

Lý luận Chính trị, 2016 . - 243tr. : bảng ; 21cm 

03 

                   OII2 

TV                               TK 

               S2017.0037 

           Sử dụng các phương tiện truyền thông mới trong hoạt 

động ngoại giao kỹ thuật số hiện nay / Phạm Minh Sơn 

(ch.b.), Nguyễn Thị Thu Hà, Seung Yong Uhm... . - H. : Lý luận 

Chính trị, 2016 . - 214tr. : minh hoạ ; 21cm 

 

03 

                   OII2 

TV                              TK 

               S2017.0038  

           Chính sách phát triển nguồn nhân lực, tạo việc làm và 

đảm bảo an sinh xã hội đối với đồng bào Khmer vùng Tây 

Nam Bộ: Sách chuyên khảo / Lê Quốc Lý (ch.b.), Nguyễn Thị 

Như Hà, Phạm Thị Khanh... .- H. : Lý luận Chính trị, 2017 .-

 295tr. : biểu đồ, bảng ; 21cm 

 

03 

                    XII2 

TV                              XDĐ 

               S2017.0039  

          Tài liệu bồi dưỡng công tác Đảng dành cho Bí thư 

Đảng bộ, bí thư chi bộ, đảng viên và cấp ủy viên cơ sở/ ThS. 

Nguyễn Phương (tuyển chọn và hệ thống).- H.: Hồng Đức, 

2017.- 379tr.; 20x28cm  

 

02 

                    XII2 

TV                              XDĐ 

               S2017.0040 

          Qui định mới về kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng  và 

thực hiện các Nghị quyết TW5 (khóa XII)/ ThS. Nguyễn 

Phương (tuyển chọn và hệ thống).- H.: Hồng Đức, 2017.- 375tr.; 

20x28cm  

01 

                    OII2 

TV                              TK 

               S2017.0041 

          Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam - Thực trạng 

và định hướng đến năm 2030 / Ngô Thắng Lợi, Nguyễn 

Quỳnh Hoa (ch.b.), Trần Thị Vân Hoa.... - H. : Chính trị Quốc 

gia, 2017. - 304tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm  

01 

                    OII2 

TV                              TK 

               S2017.0042 

          Mười hai người lập ra nước Nhật : Sách tham khảo / 

Sakaiya Taichi ; Đặng Lương Mô dịch. - H. : Chính trị Quốc 

gia, 2004. - 451tr. ; 21cm  

01 

                    OII2 

TV                              TK 

               S2017.0043 

        Vòng cung bất ổn Á – Âu và ảnh hưởng của nó tới an 

ninh Việt Nam : Sách tham khảo / V. N. Kolotov ; Đỗ Minh 

Cao dịch. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 183tr. : minh họa ; 

21cm  

01 

                    VII2 

TV                             VKHN 

               S2017.0044 

 

          Văn kiện Hội nghị lần thứ B Ban chấp hành Trung 

ương kháo XII (Lưu hành nội bộ)                             

 

02 



                OII2 

TV                              TK 

            S2017.0046 

            Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với 

công cuộc đổi mới của Việt Nam / Lê Hữu Nghĩa. - H. : Chính 

trị Quốc gia, 2017. - 883tr. ; 24cm  

01 

                 HII2 

TV                             HCM 

             S2017.0047 

 

             Sửa đổi lối làm việc - Những vấn đề lý luận và thực 

tiễn : Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp quốc gia / Nguyễn Xuân 

Thắng, Mai Văn Chính, Tạ Ngọc Tấn.... - H. : Chính trị Quốc 

gia, 2017. - 623tr. ; 24cm  

 

01 

                 OII2 

TV                             TK 

             S2017.0048 

 

             Al Qaeda, Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và phong 

trào thánh chiến toàn cầu: Những điều cần biết : Sách tham 

khảo / Daniel Byman ; Biên dịch, h.đ.: Trọng Minh.... - H. : 

Chính trị Quốc gia, 2017. - 480tr. ; 21cm  

01 

              OII2 

TV                              TK 

             S2017.0049 

              Truyền thông số và chuyển đổi mô hình xuất bản 

:Sách tham khảo / Châu Úy Hoa ; Thanh Huyền dịch ; Thúy Lan 

h.đ.. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 670tr. : bảng ; 24cm  

01 

              LII2 

TV                             LSĐ 

             S2017.0050 

 

             Tầm vóc, giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của Cách 

mạng tháng Mười Nga / B.s.: Nguyễn Bá Dương (ch.b.), Trần 

Đăng Bộ, Bùi Quang Cường.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 

520tr. ; 24cm  

01 

              XII2 

 TV                             XDĐ 

             S2017.0051 

             Ý Đảng quyện lòng dân / Hồng Thanh, Huy Thắng, 

Văn Nghiệp Chúc, Bắc Văn. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 

484tr. ; 24cm  

01 

               XII2 

TV                             XDĐ 

             S2017.0052 

             Vững bước trên con đường đổi mới / Nguyễn Phú 

Trọng. - H. : Chính trị Quốc gia . - 24cm    
02 

               OII2 

TV                             TK 

             S2017.0053 

              Giữ vững độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế : 

Sách chuyên khảo / GS.TS.Vũ Văn Hiền, (ch.b.).... - H. : Chính 

trị Quốc gia, 2017. - 550tr. ; 16x24cm  

01 

                XII2 

TV                             XDĐ 

             S2017.0054 

 

              Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư 

tưởng trong cán bộ, đảng viên hiện nay: Sách chuyên khảo / 

TS.Trương Minh Tuấn ch.b. - H. : Thông tin và Truyền thông, 

2016. - 108tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm  

03 

                XII2 

TV                             XDĐ 

             S2017.0055 

 

              Xây dựng Đảng trong điều kiện hội nhập quốc tế: 

Thách thức, kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam và 

Đảng Cộng sản Trung Quốc / Phạm Minh Chính, Lưu Kỳ Bảo, 

Vũ Văn Hiền.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 232tr. ; 21cm  

01 

                NII2 

TV                             NNPL 

              S2017.0056 

             Hiến pháp năm 1946 những giá trị lịch sử: Sách 

chuyên khảo / Văn phòng Quốc hội . -  H. : Chính trị Quốc gia, 

2017. - 383tr. ; 21cm  

01 

                NII2 

TV                             NNPL 

             S2017.0057 

 

            Thực hiện quyền hành pháp của Chính phủ theo 

Hiến pháp 2013: Sách chuyên khảo / Nguyễn Văn Hiển, 

Dương Bạch Long, Nguyễn Đăng Dung.... - H. : Chính trị Quốc 

gia, 2017. - 200tr. ; 24cm  

01 



                    NII2 

TV                             NNPL 

              S2017.0058 

 

Bảo vật quốc gia: Tập sắc lệnh của Chủ tịch Chính phủ Lâm 

thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 1945 - 1946 / B.s.: 

Trần Việt Hoa, Nguyễn Minh Sơn, Vũ Thị Kim Hoa. - H. : 

Chính trị Quốc gia, 2017. - 244tr. : ảnh ; 29cm 

01 

                   HII2 

TV                         TTHCM 

              S2017.0059 

 

          Tư tưởng Hồ Chí Minh về trường học lớn thanh niên 

xung phong / Nguyễn Văn Vĩnh, Tạ Quang Chiến, Trung ương 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.... - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn 

nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 795tr. ; 29cm  

01 

                  HII2 

TV                          TTHCM 

              S2017.0060 

 

          70 năm tác phẩm Đời sống mới của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn trong phong trào xây 

dựng nông thôn mới, đô thị văn minh : Kỷ yếu hội thảo khoa 

học cấp Quốc gia / Lê Quốc Lý, Thào Xuân Sùng, Nguyễn Văn 

Hùng.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 656tr. ; 24cm  

01 

                  HII2 

TV                          TTHCM 

              S2017.0061 

 

        Tư tưởng Hồ Chí Minh về trường học lớn thanh niên 

xung phong / Hội cự Thanh niên xung phong Việt Nam.... - H. : 

Chính trị Quốc gia sự thật, 2017. - 742tr. ; 16 x 24cm  

 

01 

                  XII2 

 TV                             XDĐ 

              S2017.0063 

        Nghệ thuật biết thắng từng bước / Trần Nhâm. - H. : 

Chính trị Quốc gia sự thật, 2017. - 279tr. ; 21cm 
01 

                  KII2 

TV                             KTCT 

             S2017.0063 

 

         Những hợp tác xã kiểu mới điển hình giai đoạn 2014 - 

2016 / Nguyễn Thiện Nhân ; B.s.: Trương Thị Ngọc Ánh... . - H. 

: Chính trị Quốc gia, 2017 . - 403tr. : hình vẽ, ảnh màu ; 24cm 

02 

                  KII2 

TV                             KTCT 

             S2017.0064 

 

          Kinh tế học đổi mới - Cuộc đua giành lợi thế trên 

phạm vi toàn cầu / Robert D. Atkison, Stephen J. Ezell ; Biên 

dịch, h.đ.: Đỗ Đức Thọ... . - H. : Chính trị Quốc gia, 2017 . - 

639tr. : minh hoạ ; 24cm 

01 

                  KII2 

TV                             KTCT 

             S2017.0065 

 

         Xây dựng xã hội học tập - Cách tiếp cận mới cho tăng 

trưởng, phát triển và tiến bộ xã hội: Sách tham khảo / 

Joseph E. Stiglitz, Bruce C. Greenwald ; Biên dịch, h.đ.: Đỗ 

Đức Thọ... 

. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017 . - 643tr. : bảng ; 24cm 

01 

              CII2 

TV                          CNXH 

             S2017.0066 

 

         Quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ 

nghĩa ở Việt Nam hiện nay / TS.Phạm Tất Thắng, 

PGS.TS.Nguyễn Linh Khiếu (ch.b.), Vũ Văn Hà, Phùng Văn 

Đông . - H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2017 . - 408tr. ; 21cm 

 

 

                  XII2 

TV                             XDĐ 

              S2017.0067 

 

           Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám 

sát của uỷ ban kiểm tra đối với hoạt động các đoàn kiểm 

tra / Nguyễn Văn Nhân (ch.b.), Hà Hữu Đức, Cao Văn 

Thống...- H. : Chính trị Quốc gia, 2017 . - 224tr. ; 21cm. 

           Phụ lục: tr. 195-213. - Thư mục: tr. 214-218 

 

01 

                  XII2 

TV                             XDĐ 

              S2017.0068 

 

           Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam trong văn kiện đại hội XII của Đảng / 

B.s.: Nguyễn Bá Dương, Nguyễn Văn Dũng (ch.b.), Đỗ Mạnh 

Hoà... ...- H. : Chính trị Quốc gia, 2017 . - 248tr. ; 19cm 

01 



                XII2 

TV                             XDĐ 

             S2017.0069 

 

            Vấn đề tăng cường quốc phòng trong văn kiện Đại 

hội XII của Đảng / B.s.: Nguyễn Bá Dương, Nguyễn Đức Độ 

(ch.b.), Nguyễn Văn Tài.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2016 . -

 251tr. ; 19cm. 

 

01 

                XII2 

TV                             XDĐ 

             S2017.0070 

 

            Vấn đề xây dựng, phát triển văn hoá và con người 

Việt Nam trong văn kiện Đại hội XII của Đảng / B.s.: Nguyễn 

Bá Dương, Đặng Văn Sánh (ch.b.), Nguyễn Mạnh Hưởng... . -

 H. : Chính trị Quốc gia, 2016 . - 263tr. ; 19cm. 

 

01 

                XII2 

TV                             XDĐ 

            S2017.0071 

 

      Quan điểm của Đảng về giáo dục và đào tạo, khoa học và 

công nghệ trong văn kiện Đại hội XII / B.s.: Nguyễn Bá 

Dương, Nguyễn Văn Tài (ch.b.), Phan Trọng Hào... . - H. : 

Chính trị Quốc gia, 2016. - 254tr. ; 19cm. 

      ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Viện Khoa học xã hội nhân văn 

quân sự. 

      Thư mục: tr. 244-252. 

 

01 

               TII2 

TV                          TTHCM 

            S2017.0072 

 

              Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân 

trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh / Tô Lâm (ch.b.), 

Nguyễn Việt Hùng… . - H. : Chính trị Quốc gia, 2016 . - 260tr. ; 

21cm. 

 

01 

               XII2 

TV                             XDĐ 

           S2017.0073 

 

           Bạn bè thế giới với Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt 

Nam /Ban Đối ngoại Trung ương . - H. : Chính trị Quốc gia, 

2016 . - 599tr. ; 21cm. 

 

01 

               TII2 

TV                         TTHCM 

          S2017.0074 

 

          Sức mạnh dân tộc của Cách mạng Việt Nam dưới ánh 

sáng tư tưởng Hồ Chí Minh / Lê Mậu Hãn. - Xuất bản lần thứ 

3. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 364tr. ; 21cm  

01 

 

Tông số đâu sach năm 2017 là 74 đầu sách 

Tổng số sách năm 2017 là 8 8 cuốn 


